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000. TIN HỌC, THÔNG TIN & TÁC PHẨM TỔNG QUÁT: 

1/. Thư mục toàn văn Địa chí Hậu Giang chào mừng 15 năm thành lập tỉnh 

(01/01/2004 - 01/01/2019). - Hậu Giang : Thư viện tỉnh Hậu Giang, 2018. - 60tr.; 28cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Thư viện tỉnh Hậu Giang 

Tóm tắt: Thu thập, tuyển chọn các bài viết được đăng tải trong các ấn phẩm báo chí 

dạng giấy và online nhằm cung cấp thông tin về tỉnh Hậu Giang, những thành tựu tiêu biểu 

sau 15 năm thành lập trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục, khoa học công 

nghệ, nông nghiệp, y tế, an ninh quốc phòng và tiềm năng phát triển. 

+ Môn loại: 015.59792 / TH550M 

- Phòng Địa chí: DC 2779 
 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC: 

2/. Gương sáng giữa đời thường. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 

2017. - 123tr. : Ảnh màu; 21cm 

ĐTTS ghi: Thành phố Cần Thơ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Giới thiệu 10 gương tập thể, cá nhân tiêu biểu của thành phố trong học tập 

và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 05 năm (2011 - 2016) được khen thưởng 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 126 gương tập thể cá nhân được tuyên dương trong 

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW (khoá XI) cấp thành phố. 

+ Môn loại: 170 / G561S 

- Phòng Địa chí: DC 2559-2560 

- Phòng Đọc: DV 53667 

- Phòng Mượn: MH 9059-9060 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI: 

3/. Kỷ yếu Liên hoan kể chuyện, tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ / Ban 

Chỉ đạo cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" Tp. Cần 

Thơ. - Cần Thơ : Ban chỉ đạo cuộc vận động Cần Thơ, 2009. - 426tr. : Hình ảnh; 26cm 

+ Môn loại: 302 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2723 
 

4/. Người tốt việc tốt / Bài, ảnh : Minh Hoàng, Ái Lam, Lê Thuý, Nguyễn Tín.... - Cần 

Thơ : Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 2017. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 

T.12. - 204tr. 

Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới ớ các 

quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống. 

+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng Địa chí: DC 2557-2558 

- Phòng Đọc: DV 53650 

- Phòng Mượn: MA 18386-18387 
 

5/. Người tốt việc tốt / Bài, ảnh : Minh Hoàng, Minh Hải, Lê Thị Như Ý.... - Cần Thơ: 

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 2018. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 
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T.13. - 196tr. 

Tóm tắt: Sách giới thiệu phản ánh khá rõ nét các gương điển hình, nhân tố mới ớ các 

quận, huyện trong thành phố, trên các lĩnh vực của đời sống. 

+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng Địa chí: DC 2651-2652 

- Phòng Đọc: DV 55498 

- Phòng Mượn: MA 20052-20053 
 

6/. Người tốt việc tốt / Thu Sương, Lê Cẩm Tú, Mai Thanh Giang, Kim Nhiên. - Cần 

Thơ : Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, 2019. - 21cm 

ĐTTS ghi: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố Cần Thơ 

T.14. - 188tr. 

Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết về "người tốt, việc tốt" trong tất cả các lĩnh vực đời 

sống từ nông dân, công nhân, chiến sĩ lực lượng vũ trang, cán bộ nhân viên trong ngành y 

tế, giáo dục... nhằm mục đích đề cao đạo đức trong sáng, sự tận tâm với nghề, trách nhiệm 

cá nhân với cộng đồng, làm gương tốt cho mọi người noi theo. 

+ Môn loại: 302 / NG558T 

- Phòng Địa chí: DC 2783-2785 

- Phòng Đọc: DV 57284 

- Phòng Mượn: MA 21665-21667 
 

7/. Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hậu Giang lần thứ IV năm 2015 : Kỷ yếu. - Hậu 

Giang : Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Hậu Giang, 2015. - 262tr. : Ảnh, bảng; 24cm 

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân,Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh Hậu Giang 

+ Môn loại: 302.0959792 / Đ103H 

- Phòng Địa chí: DC 2767 
 

8/. Công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer ở Cần Thơ hiện nay / Trần 

Việt Trường, Nguyễn Ngọc Quy chủ biên, Lý Hùng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2019. - 358tr.; 27cm 

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ 

Tóm tắt: Gồm các bài viết về quan điểm, đường lối của Đảng và lý luận chung về 

công tác tuyên truyền, kinh nghiệm công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Tây 

Nam Bộ và công tác tuyên truyền trong đồng bào Khmer ở Cần Thơ hiện nay. 

+ Môn loại: 303.30959793 / C455T 

- Phòng Địa chí: DC 2776 
 

9/. Thành phố Cần Thơ: Dân số và phát triển : Tài liệu Hội thảo khoa học / Ban Tuyên 

giáo Thành uỷ Cần Thơ, Sở Y tế thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành 

uỷ Cần Thơ, 2018. - 241tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm 28 bài tham luận từ các chuyên gia, nhà quản lý, các đoàn thể và cán 

bộ trực tiếp thực hiện công tác dân số trên địa bàn thành phố Cần Thơ trao đổi khá đầy đủ 

và sâu sắc các vấn đề liên quan đến dân số, công tác dân số. 

+ Môn loại: 304.60959793 / TH107PH 

- Phòng Địa chí: DC 2682 
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10/. Kỷ yếu chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2016 - 2021 / Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ. - Cần 

Thơ : Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ, 2016. - 47tr. : Ảnh màu; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tóm tắt hoạt động cả nhiệm kỳ của các cấp Hội phụ nữ thành phố; 

hình ảnh của đội ngũ các cô, chị nữ lãnh đạo thành phố, cán bộ lãnh đạo Hội qua các thời 

kỳ 2011-2016 của toàn thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 305.40959793 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2644-2645 
 

11/. Kỷ yếu Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ 1 năm 

2010 / Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ. Ban Dân tộc. - Cần Thơ : Ban Dân tộc thành phố 

Cần Thơ, 2010. - 127tr. : Hình ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ 1/2010, đại hội 

hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số Quận, Huyện, minh hoạ một số hình ảnh kết quả thực 

hiện chính sách dân tộc. 

+ Môn loại: 305.895 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2722 
 

12/. Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 : 

Cần Thơ, ngày 31/12/2019 / Hội Người tù Kháng chiến Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Hội 

Người tù kháng chiến, 2019. - 18tr.; 29cm 

Tóm tắt: Hội nghị tổng kết đánh giá các hoạt động của Hội Người tù kháng chiến 

Thành phố Cần Thơ đồng thời ra mắt "Kỷ yếu Hội người tù kháng chiến thành phố Cần 

Thơ". 

+ Môn loại: 305.9 / H452NGH 

- Phòng Địa chí: DC 2798 
 

13/. Kỷ yếu hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá sông nước Đồng 

bằng Sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 

2017. - 340tr. : Minh hoạ; 26cm 

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt: Tập hợp 32 bài viết trong hội thảo khoa học, về bảo tồn và phát huy các giá 

trị văn hoá sông nước Đồng bằng Sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển: 

Văn hoá sông nước ở Nam Bộ nhìn từ khảo cổ học, vai trò của kênh đào đối với vùng Đồng 

bằng Sông Cửu Long, phát huy vai trò của các cảng thị cổ đối với sự phát triển kinh tế - xã 

hội của Đồng bằng Sông Cửu Long... 

+ Môn loại: 306.095978 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2570 

 

4/. LÊ ANH TRÀ. Mấy đặc điểm văn hoá Đồng bằng sông Cửu Long / Lê Anh Trà 

chủ biên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 409tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật 

các Dân tộc thiểu số Việt Nam 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận chung về văn hoá, quá trình hình thành, tính cách con 

người, ngôn ngữ, tôn giáo, nghệ thuật truyền thống, xây dựng văn hoá xã hội chủ nghĩa ở 

ĐBSCL. 
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+ Môn loại: 306.095978 / M126Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2653-2654 
 

15/. Tổng kết công tác VHTTDL năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018 : Hội 

nghị / Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch, 

2018. - 76tr.; 28cm 

Tóm tắt: Báo cáo tóm tắt công tác Văn hoá, Thể thao và du lịch thành phố Cần Thơ 

năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. 

+ Môn loại: 306.0959793 / T455K 

- Phòng Địa chí: DC 2803 
 

16/. Thành phố Cần Thơ - Văn minh đô thị sông nước : Kỷ yếu Hội thảo khoa học / 

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2017. 

189tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận phản ánh về văn hoá, văn minh sông nước đồng 

bằng sông Cửu Long, văn minh đô thị sông nước Cần Thơ, quảng bá, du lịch Chợ nổi Cái 

Răng và một số giải pháp phát triển du lịch thành phố Cần Thơ trở thành ngành kinh tế mũi 

nhọn, phát triển du lịch bền vững gắn liền với văn hoá bản địa, tạo việc làm cho người dân 

địa phương tại thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 306.0959793 / TH107PH 

- Phòng Địa chí: DC 2693 
 

17/. NGÔ VĂN LỆ. Hoạt động thương hồ ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Truyền 

thống và biến đổi / Chủ biên: Ngô Văn Lệ, Ngô Thị Phương Lan, Huỳnh Ngọc Thu. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 319tr. : Minh hoạ; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về Đồng bằng Sông Cửu Long, phương thức hoạt động thương 

hồ và đặc điểm hoạt động của các cộng đồng điển hình ở Đồng bằng Sông Cửu Long, đặc 

trưng đời sống kinh tế, văn hoá - xã hội của cộng đồng thương hồ và hoạt động thương hồ 

ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh hiện nay. 

+ Môn loại: 306.3095978 / H411Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2695 

 

18/. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2001, chương trình công tác năm 2002. - Cần  

Thơ : Ban chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá tỉnh Cần Thơ,  

2002. - 168tr.; 21cm 

+ Môn loại: 306.409597 / B108C 

- Phòng Địa chí: DC 2815-2816 
 

19/. Sổ tay văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hoá. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ, 2018. - 172tr.; 

19cm 

ĐTTS ghi: Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá và 

công tác gia đình thành phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Giới thiệu một số nghị định, quyết định, thông tư của Chính phủ về hướng 

dẫn phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. 

+ Môn loại: 306.409597 / S450T 
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- Phòng Địa chí: DC 2813 
 

20/. Quy chế - Công nhận các danh hiệu văn hoá của cuộc vận động "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá " trên địa bàn tỉnh Cần Thơ : Ban hành kèm theo Quyết định 

số 121/2002/QĐ-UB ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Cần Thơ / Ban 

Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh Cần Thơ. - Cần 

Thơ : Tổng hợp Cần Thơ, 2003. - 108tr.; 15cm 

Tóm tắt: Quy chế công nhận danh hiệu văn hoá của cuộc vận động "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh Cần Thơ. 

+ Môn loại: 306.40959793 / QU600CH 

- Phòng Địa chí: DC 2810-2811 
 

21/. Hội thảo khoa học: Tiền hôn nhân cho phụ nữ lấy chồng Đài Loan - Chương trình 

nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác xã hội chuyên nghiệp: Cần Thơ, ngày 17 -18 

tháng 7 năm 2008 / Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Trường đại học Khoa học xã hội 

và Nhân văn. Bộ môn Công tác xã hội. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã 

hội và Nhân văn. Bộ môn Công tác xã hội, 2008. - 76tr.; 30cm 

Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trong hội thảo nói về vấn đề hôn nhân đa quốc gia, 

vấn đề tiền hôn nhân cho phụ nữ lấy chồng Đài Loan, vai trò hội phụ nữ cơ sở trong việc 

nâng cao nhận thức cho những phụ nữ có ý định kết hôn với người nước ngoài,... 

+ Môn loại: 306.8409597 / H452TH 

- Phòng Địa chí: DC 2659 
 

22/. Tài liệu dự án chiến lược phát triển đô thị / Uỷ ban nhân dân TP. Cần Thơ. Ban 

Quản lý dự án nâng cấp đô thị. - Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân Tp. Cần Thơ. Ban Quản lý dự 

án nâng cấp đô thị, 2005. - 30tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm: quyết định thành lập ban chỉ đạo và Ban quản lý dự án, đề án chiến 

lược phát triển thành phố tại các thành phố quy mô vừa của Việt Nam, cá điều khoản tham 

chiếu cho tư vấn quốc tế và địa phương. 

+ Môn loại: 307.1 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2658 

310. KHOA HỌC THỐNG KÊ: 

24/. Niên giám thống kê 2017 = Statistical yearbook of Vietnam 2017. - H. : Thống 

kê, 2018. - 998tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê 

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát những nét chính 

về kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương như: về đơn vị hành chính, 

dân số, lao động, tài chính, đầu tư, các ngành kinh tế, giáo dục, y tế, mức sống của Việt 

Nam năm 2017. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của các nước và vùng lãnh thổ trên thế 

giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc 

tế. 

+ Môn loại: 315.97 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2629 

- Phòng Tra cứu: TC 4391-4392 
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25/. Niên giám thống kê 2018 = Statistical yearbook of Vietnam 2018. - H. : Thống 

kê, 2019. - 1024tr.; 25cm 

ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê 

Tóm tắt: Bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát những nét chính 

về kinh tế - xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương như: về đơn vị hành chính, 

dân số, lao động, tài chính, đầu tư, các ngành kinh tế, giáo dục, y tế, mức sống của Việt 

Nam năm 2018. Ngoài ra còn có số liệu thống kê của các nước và vùng lãnh thổ trên thế 

giới nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc 

tế. 

+ Môn loại: 315.97 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2717 

- Phòng Mượn: MA 21290-21291 

                                                             - Phòng Tra cứu: TC 4443-4444 
 

26/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2017 = Cantho city Satistical yearbook  

2017. - H. : Thống kê, 2018. - 526tr. : Biểu đồ; 26cm 

ĐTTS ghi: Cục Thống kê Tp. Cần Thơ 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu; dân số 

- lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; đầu tư - xây dựng; doanh 

nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; nông lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp; 

thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính viễn thông; giáo dục, đào tạo và khoa 

học, công nghê; y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi 

trường của thành phố Cần Thơ năm 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2613-2614 

 

27/. Niên giám thống kê thành phố Cần Thơ 2018 = Cantho city Satistical yearbook 

2018. - H. : Thống kê, 2019. - 549tr. : Biểu đồ; 26cm 

ĐTTS ghi: Cục Thống kê Tp. Cần Thơ 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu; dân số 

- lao động; tài khoản quốc gia, ngân sách nhà nước và bảo hiểm; đầu tư - xây dựng; doanh 

nghiệp, hợp tác xã và cơ sở kinh doanh cá thể; nông lâm nghiệp, thuỷ sản; công nghiệp; 

thương mại và du lịch; chỉ số giá; vận tải, bưu chính viễn thông; giáo dục, đào tạo và khoa 

học, công nghê; y tế, thể thao, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp và môi 

trường của thành phố Cần Thơ năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2746-2747 
 

28/. Niên giám thống kê quận Bình Thuỷ 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Bình Thuỷ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 115tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn và 

xã hội, tư pháp và môi trường của quận Bình Thuỷ năm 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 
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- Phòng Địa chí: DC 2616 
 

29/. Niên giám thống kê huyện Thới Lai 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Thới Lai. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 139tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, 

an toàn xã hội, tư pháp và môi trường của huyện Thới Lai năm 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2621 
 

30/. Niên giám thống kê quận Cái Răng 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Cái Răng. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 88tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai - khí hậu; dân số - lao động; tài chính, 

ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn và xã hội, tư 

pháp và môi trường của quận Cái Răng năm 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2617 
 

31/. Niên giám thống kê quận Thốt Nốt 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Thốt Nốt. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 124tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, 

an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Thốt Nốt 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2619 
 

32/. Niên giám thống kê huyện Phong Điền 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê 

Tp. Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Phong Điền. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 

147tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, tín dụng; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp - xây dựng; thương 

mại; giao thông vận tải; văn hoá - xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã của huyện Phong Điền 

năm 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2620 

 

33/. Niên giám thống kê quận Ô Môn 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần 

Thơ. Chi cục Thống kê quận Ô Môn. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 116tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự,  
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an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Ô Môn 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2618 
 

34/. Niên giám thống kê quận Ninh Kiều 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 122tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, 

an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Ninh Kiều năm 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2615 
 

35/. Niên giám thống kê huyện Cờ Đỏ 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Cờ Đỏ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 112tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai khí hậu; dân số - lao động; tài chính, 

ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp 

và môi trường của huyện Cờ Đỏ năm 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2622 
 

36/. Niên giám thống kê huyện Vĩnh Thạnh 2017 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê 

Tp. Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Thạnh. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 

112tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai khí hậu; dân số - lao động; tài chính, 

ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp 

và môi trường của huyện Vĩnh Thạnh năm 2017. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2623 

 

37/. Niên giám thống kê quận Ô Môn 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. Cần 

Thơ. Chi cục Thống kê quận Ô Môn. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 117tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, 

an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Ô Môn năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2750 
 

38/. Niên giám thống kê quận Bình Thuỷ 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Bình Thuỷ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 115tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số -  
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lao động; tài chính; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn và 

xã hội, tư pháp và môi trường của quận Bình Thuỷ năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2749 
 

39/. Niên giám thống kê quận Thốt Nốt 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Thốt Nốt. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 125tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, 

an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Thốt Nốt năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2753 
 

40/. Niên giám thống kê quận Ninh Kiều 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Ninh Kiều. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 121tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, 

an toàn và xã hội, tư pháp và môi trường của quận Ninh Kiều năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2748 

 

41/. Niên giám thống kê huyện Thới Lai 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Thới Lai. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 139tr.; 

26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá 

thể; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, 

an toàn xã hội, tư pháp và môi trường của huyện Thới Lai năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2756 
 

42/. Niên giám thống kê quận Cái Răng 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê quận Cái Răng. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 87tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai - khí hậu; dân số - lao động; tài chính, 

ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn và xã hội, tư 

pháp và môi trường của quận Cái Răng năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2751 
 

43/. Niên giám thống kê huyện Phong Điền 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê  
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Tp. Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Phong Điền. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 

149tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đơn vị hành chính - Đất đai khí hậu; dân số - 

lao động; tài chính, tín dụng; nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; công nghiệp - xây dựng; thương 

mại; giao thông vận tải; văn hoá - xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã của huyện Phong Điền 

năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2752 
 

44/. Niên giám thống kê huyện Cờ Đỏ 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê Tp. 

Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Cờ Đỏ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 118tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai khí hậu; dân số - lao động; tài chính, 

ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp 

và môi trường của huyện Cờ Đỏ năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2755 
 

45/. Niên giám thống kê huyện Vĩnh Thạnh 2018 : Lưu hành nội bộ / Cục Thống kê 

Tp. Cần Thơ. Chi cục Thống kê huyện Vĩnh Thạnh. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2019. - 

113tr.; 26cm 

Tóm tắt: Tập hợp số liệu thống kê về: Đất đai khí hậu; dân số - lao động; tài chính, 

ngân hàng; doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nông, lâm nghiệp 

và thuỷ sản; công nghiệp; giáo dục; y tế, mức sống dân cư, trật tự, an toàn xã hội, tư pháp 

và môi trường của huyện Vĩnh Thạnh năm 2018. 

+ Môn loại: 315.9793 / N305GI 

- Phòng Địa chí: DC 2754 
 

46/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 & 9 tháng năm 2004 / 

Cục Thống kê Tp. Cần Thơ biên soạn. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2004. - 

69tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm : Tình hình kinh tế ở các ngành và tình hình y tế - lao động - xã hội 

Tp. Cần Thơ ước tháng 9 và 9 tháng 2004. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2817 
 

47/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 & 11 tháng năm 2004 

/ Cục Thống kê Tp. Cần Thơ biên soạn. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2004. - 

67tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm : Tình hình kinh tế ở các ngành và tình hình y tế - lao động - xã hội 

Tp. Cần Thơ ước tháng 11 và 11 tháng 2004. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2818 
 

48/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 & quí 1 năm 2005 / 

Cục Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2005. - 64tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Báo cáo tình hình kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tài chính, giáo dục, y 

tế, văn hoá ...Tp. Cần Thơ ước tháng 3 tháng và quí I năm 2005. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2819 
 

49/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2005 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ biên soạn. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2005. - 56tr.; 20cm 

Tóm tắt: Báo cáo tình hình kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tài chính, giáo dục, y 

tế, văn hoá ...Tp. Cần Thơ ước tháng 4 tháng năm 2005. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2820 
 

50/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 & 8 tháng năm 2005 / 

Cục Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2005. - 64tr.; 20cm 

Tóm tắt: Báo cáo tình hình kinh tế nông nghiệp, công nghiệp, tài chính, giáo dục, y 

tế, văn hoá ...Tp. Cần Thơ ước tháng 8 & 8 tháng năm 2005. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2821 

 

51/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 & năm 2005 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2005. - 72tr.; 20cm 

Tóm tắt: Gồm: Tình hình kinh tế ở các ngành và tình hình y tế - lao động - xã hội Tp. 

Cần Thơ ước tháng 12 và cả năm 2005. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2822 

 

52/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2545 

 

53/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2546 
 

54/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 36tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng,  
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văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2547 

 

55/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2548 
 

56/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2549 

 

57/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ: Cục Thống kê, 2017. - 42tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2550 
 

58/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2551 
 

59/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 30tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2552 

 

60/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2017 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 44tr.; 29cm 
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Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2553 
 

61/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2017 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 32tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng10 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2554 
 

62/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2017 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 32tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng11 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2555 
 

63/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2017 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2017. - 40tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng12 năm 2017 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2556 
 

64/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2631 

 

65/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2632 



THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐIA CHÍ 2018-2019                                                         - Phòng Nghiệp vụ  - Thư viện Tp. Cần Thơ                                          

 

-14-  
 
 

66/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 35tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2633 
 

67/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2634 
 

68/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 24tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2635 
 

69/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 36tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 6 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2636 
 

70/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 31tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2637 
 

71/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 31tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 
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- Phòng Địa chí: DC 2638 
 

72/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2018 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 36tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2018 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2639 
 

73/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2018 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 28tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2018 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2640 
 

74/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2018 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 32tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2018 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2641 

 

75/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2018 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê, 2018. - 40tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2018 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2642 
 

76/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 1 năm 2019 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 1 năm 2019 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2786 
 

77/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 2 năm 2019 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 2 năm 2019 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng,  
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văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2787 
 

78/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 3 năm 2019 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 3 năm 2019 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2788 
 

79/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 4 năm 2019 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 4 năm 2019 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2789 

 

80/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 5 năm 2019 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 5 năm 2019 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2790 
 

81/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 6 năm 2019 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2791 

 

82/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 7 năm 2019 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 7 năm 2019 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2792 

 

83/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 8 năm 2019 / Cục Thống 

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 
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Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 8 năm 2019 về: Công nghiệp, nông 

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2793 

 

84/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 9 năm 2019 / Cục Thống  

kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 9 năm 2019 về: Công nghiệp, nông  

lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - tín dụng, 

văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2794 
 

85/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 10 năm 2019 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 10 năm 2019 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2795 
 

86/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 11 năm 2019 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 11 năm 2019 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2796 
 

87/. Tình hình kinh tế xã hội thành phố Cần Thơ : Ước tháng 12 năm 2019 / Cục 

Thống kê Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Cục Thống kê Tp. Cần Thơ, 2019. - 27tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tình hình và số liệu kinh tế xã hội tháng 12 năm 2019 về: Công nghiệp, 

nông lâm nghiệp - thuỷ sản, đầu tư phát triển, thương mại, giao thông vận tải, tài chính - 

tín dụng, văn hoá xã hội. 

+ Môn loại: 315.9793 / T312H 

- Phòng Địa chí: DC 2797 

320. CHÍNH TRỊ HỌC: 

88/. Kỷ yếu Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng Khu Tây Nam Bộ 15 năm một 

chặng đường lịch sử vẻ vang (1969 - 1975) / Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên Nhân dân cách 

mạng Khu Tây Nam Bộ. - Cần Thơ : Ban liên lạc Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng 

Khu Tây Nam Bộ, 2017. - 172tr.; 23cm 

Tóm tắt: Kỷ yếu tóm tắt 15 năm thành lập, trưởng thành, phát triển của Khu đoàn và 

danh sách, hình ảnh, cán bộ nhân viên các ban và các đơn vị trực thuộc Khu đoàn. 

+ Môn loại: 324.2597 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2725 



THƯ MỤC TÀI LIỆU ĐIA CHÍ 2018-2019                                                         - Phòng Nghiệp vụ  - Thư viện Tp. Cần Thơ                                          

 

-18-  
 
 

89/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học : Lưu hành nội bộ / Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Trường 

Chính trị thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2017. - 

176tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm các bài tham luận trong hội thảo nhằm đánh giá lại tình hình giáo dục 

lý luận chính trị thời gian vừa qua, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp 

nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 324.2597071 / N122C 

- Phòng Địa chí: DC 2688-2689 
 

90/. Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới : Lưu hành nội bộ, 

dùng cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị các quận/ huyện, Đảng uỷ trực thuộc 

Thành uỷ Cần Thơ / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ Cần Thơ, 2017. - 187tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tài liệu bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả trong việc giảng dạy. 

+ Môn loại: 324.2597071 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2691 
 

91/. Tài liệu bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên cơ 

sở (Đối tượng 5) năm 2017 : Lưu hành nội bộ, dùng cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị các quận/huyện, Đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ Cần Thơ / Ban Tuyên giáo Thành 

uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2017. - 154tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tài liệu Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị dành cho cán bộ, 

đảng viên ở cơ sở (đối tượng 5) năm 2017 nhằm giúp cho giảng viên Trung tâm bồi dưỡng 

chính trị các quận, huyện và đảng uỷ trực thuộc Thành uỷ Cần Thơ nghiên cứu, tham khảo 

và vận dụng trong việc soạn, giảng. 

+ Môn loại: 324.2597071 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2690 
 

92/. Tài liệu tham khảo giảng dạy chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 

đảng viên mới : Lưu hành nội bộ / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban 

Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2016. - 131tr.; 29cm 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng 

Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam và nhiệm vụ của 

người đảng viên. 

+ Môn loại: 324.2597071 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2687 
 

93/. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ : Từ Đại hội I đến Đại hội 

XIII / Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ 

thành phố Cần Thơ, 2017. - 831tr.; 22cm 

Tóm tắt: Văn kiện gồm báo cáo chính trị, nghị quyết, kế hoạch của Đảng bộ thành 

phố Cần Thơ trong đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ từ Đại hội I đến Đại hội 

XIII. 

+ Môn loại: 324.2597071 / V115K 

- Phòng Địa chí: DC 2670-2671 
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- Phòng Đọc: DL 17434 

- Phòng Mượn: MH 9863-9864 
 

94/. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 

2020. - Hậu Giang : Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ngã Bảy, 2015. - 118tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khoá X, 

tập trung đánh giá đúng mức những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh 

nghiệm thực tiễn trong nhiệm kỳ qua. Dự báo tình hình, định ra phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Địa chí: DC 2781 
 

95/. Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã Ngã Bảy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 

2020 : Phiên trù bị. - Hậu Giang : Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Ngã Bảy, 2015. - 60tr.; 

28cm 

Tóm tắt: Tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khoá X, 

tập trung đánh giá đúng mức những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra những kinh 

nghiệm thực tiễn trong nhiệm kỳ qua. Dự báo tình hình, định ra phương hướng, mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ mới. 

+ Môn loại: 324.2597075 / V115K 

- Phòng Địa chí: DC 2780 
 

96/. Lịch sử Đảng bộ huyện Thốt Nốt : Sơ thảo / Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thốt 

Nốt. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thốt Nốt, 2008. - 21cm 

T.1 : 1934-1975. - 95 tr. 

Tóm tắt: Gồm các chương: Vùng đất - con người - truyền thống; chi bộ Đảng ra đời 

lãnh đạo phong trào cách mạng và khởi nghĩa giành chính quyền (1934-8/1945); Thốt Nốt 

trong kháng chiến chống Thực dân Pháp xâm lược (1945-1954); Đảng bộ Thốt Nốt trong 

kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975). 

+ Môn loại: 324.25970753 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2607-2608 
 

97/. Lịch sử Đảng bộ quận Thốt Nốt / Ban Chấp hành Đảng bộ quậnThốt Nốt. - Cần 

Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ quậnThốt Nốt, 2018. - 21cm 

T.2 : 1975 - 2010. - 293tr. 

Tóm tắt: Gồm các chương: Ban cán sự Đảng huyện Thốt Nốt những năm đầu sau giải 

phóng; Đảng bộ huyện Thốt Nốt tỉnh Hậu Giang cải tạo và xây dựng nền kinh tế mới, văn 

hoá mới xã hội chủ nghĩa; Đảng bộ huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ thực hiện công nghiệp 

hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1992-2003); huyện Thốt Nốt thành phố Cần Thơ 

trực thuộc Trung Ương (2004-2010).. 

+ Môn loại: 324.25970753 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2609-2610 
 

98/. Lịch sử Đảng bộ phường Cái Khế (1979 - 2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ phường 

Cái Khế. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ phường Cái Khế, 2017. - 100tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Thành phố 

Cần Thơ 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình thành lập phường Cái Khế (1979 - 1986); 

Đảng bộ phường Cái Khế ra sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 

hệ thống chính trị vững mạnh theo đường lối mới của Đảng (12/1986 - 8/1995); Đảng bộ 

phường Cái Khế tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống chính 

trị vững mạnh (1991 - 1995). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2674-2675 

- Phòng Đọc: DV 55973 

- Phòng Mượn: MH 10038-10039 
 

99/. Lịch sử Đảng bộ phường An Cư (1975 - 2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ phường 

An Cư. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ phường An Cư, 2017. - 106tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ phường An Cư- Quận Ninh Kiều - Thành phố Cần 

Thơ 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ phường 

An Cư: Thời kỳ cải tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (4/1976 - 12/1985); Đảng bộ lãnh đạo 

địa phương thực hiện công cuộc đổi mới (1986 - 1995); Đảng bộ lãnh đạo nhân dân đạt 

nhiều thành tựu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại 

hoá (1996 - 2005). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2727 
 

100/. Lịch sử Đảng bộ phường An Nghiệp (1975 - 2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ 

phường An Nghiệp. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ phường An Nghiệp, 2017. - 96tr.; 

22cm 

ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Ninh Kiều. Đảng bộ phường An Nghiệp 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ phường 

An Nghiệp: Xây dựng chính quyền cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục 

kinh tế sau ngày giải phóng (1975 - 1985); Lãnh đạo thực hiện đường lối mới của Đảng 

(1986 - 1995); Lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá 

- hiện đại hoá đất nước (1996 - 2005). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2726 
 

101/. Lịch sử Đảng bộ phường Tân Lộc (1930 - 2010) / Ban Chấp hành Đảng bộ 

phường Tân Lộc. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ phường Tân Lộc, 2017. - 100tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Thốt Nốt. Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tân Lộc 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình thành cù lao Tân Lộc, tham gia kháng chiến 

chống thực dân đế quốc; Xã Tân Lộc Đông, Tân Lộc Tây thời kỳ quân quản và cải tạo xây 

dựng chủ nghĩa xã hội (30/4/1975 - 1986); Đảng bộ xã lãnh đạo nhân dân thực hiện đường 

lối đổi mới của Đảng (1986 - 2000); Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lộc đẩy mạnh đổi mới 

theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập (2000 - 2010). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 
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- Phòng Địa chí: DC 2715-2716 
 

102/. Lịch sử Đảng bộ phường Cái Khế (1979 - 2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ 

phường Cái Khế. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ phường Cái Khế, 2017. - 100tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ phường Cái Khế - Quận Ninh Kiều - Thành phố 

Cần Thơ 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát quá trình thành lập phường Cái Khế (1979 - 1986); 

Đảng bộ phường Cái Khế ra sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, 

hệ thống chính trị vững mạnh theo đường lối mới của Đảng (12/1986 - 8/1995); Đảng bộ 

phường Cái Khế tập trung phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống chính 

trị vững mạnh (1991 - 1995). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2729 
 

103/. Lịch sử Đảng bộ phường An Bình (1975 - 2005) / Ban Chấp hành Đảng bộ 

phường An Bình. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ phường An Bình, 2017. - 148tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ phường An Bình - Quận Ninh Kiều - Thành phố 

Cần Thơ 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về Chi bộ xã An Bình lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu 

quả chiến tranh, ổn định cuộc sống và thực hiện cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội (1975 

- 1985); Đảng bộ xã An Bình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1995); Đảng 

bộ xã An Bình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước (1996 - 2005). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2728 
 

104/. Lịch sử Đảng bộ phường Hưng Lợi giai đoạn 1975 - 2005 / Ban Chấp hành Đảng 

bộ phường Hưng Lợi. - Cần Thơ : Ban chấp hành Đảng bộ phường Hưng Lợi, 2017. - 99tr.; 

22cm 

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ phường Hưng Lợi - Quận Ninh Kiều - Tp. Cần 

Thơ 

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ phường 

Hưng Lợi trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 1986); Đảng bộ phường Hưng Lợi 

thực hiện đường lối đổi mới của Đảng (1986 - 1992); Đảng bộ phường Hưng Lợi, thành 

phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ (1992 - 2005). 

+ Môn loại: 324.25970754 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2765 

 

105/. Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng : Tài liệu Hội thảo 

khoa học / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần 

Thơ, 2017. - 145tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tài liệu gồm các bài tham luận về việc đưa ra những giải pháp nâng cao 

chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Đảng. 

+ Môn loại: 324.25970755 / GI-103PH 

- Phòng Địa chí: DC 2685 
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106/. Kinh nghiệm và giải phát nâng cao chất lượng công tác triển khai Chỉ thị số 05-

CT/TW của Bộ Chính trị (Khoá XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh": Toạ đàm / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban 

Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2017. - 102tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tập hợp 24 bài tham luận và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Thường trực 

Thành uỷ tại Toạ đàm. Để giúp các cấp, các ngành có tài liêu học tập, quán triệt và triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Thành uỷ biên soạn 

kỷ yếu tạo đàm kinh nghiệm về công tác triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

(khoá XII). 

+ Môn loại: 324.25970755 / K312NGH 

- Phòng Địa chí: DC 2683 
 

107/. Kỷ yếu 41 năm xây dụng & phát triển Ngành Kiểm tra Đảng (1977 - 2018) / Uỷ 

ban Kiểm tra Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Cần Thơ, 2018. - 

76tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển kỷ yếu ghi lại (chủ yếu bằng hình ảnh) những danh hiệu phần thưởng 

cao quý được Đảng và Nhà nước trao tặng; khái quát 41 năm xây dựng và phát triển của 

Ngành (1977 - 2018); Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ Cần Thơ qua các nhiệm kỳ Đại hội đại 

biểu Đảng bộ thành phố và các hoạt động tiêu biểu của Ngành kiểm tra Đảng Thành uỷ 

Cần Thơ. 

+ Môn loại: 324.25970755 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2650 
 

108/. NGUYỄN TUẤN VIỆT. Khoá bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại : Cần 

Thơ, tháng 7 năm 2018 / Nguyễn Tuấn Việt, Trần Xuân Thuỷ, Trịnh Thị Thu Huyền. - H.: 

Bộ Ngoại giao. Học viện Ngoại giao, 2018. - 180tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với các đối tác chính; các 

nguyên tắc xác định ngôi thứ, xếp chỗ phòng hội, bàn tiệc, xe ô tô và sử dụng công cụ đồ 

nước ngoài; tổng quan về các hình thức giao tiếp đối ngoại; kỹ năng trình bày, phát biểu  

trước đám đông. 

+ Môn loại: 327.597 / KH401B 

- Phòng Địa chí: DC 2808 

 

109/. Kỷ yếu đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khoá I đến khoá XII / Biên soạn: Huỳnh 

Văn Tiếp, Nguyễn Hoàng Vân, Lê Quốc Trung.... - Cần Thơ : Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần 

Thơ, 2011. - 194tr. : Ảnh; 29cm 

ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tóm tắt: Lịch sử hình thành thành phố Cần Thơ. Chân dung các vị Chủ tịch Quốc 

hội Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khoá I đến khoá XII. Những hoạt động 

nổi bật của đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ khoá XII về các mặt tham gia xây dựng pháp 

luật, đóng góp ý kiến phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói 

riêng. 

+ Môn loại: 328.59793 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2721 
 

110/. Kỷ yếu đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khoá I đến khoá XII / Biên soạn: Huỳnh  
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Văn Tiếp, Nguyễn Hoàng Vân, Lê Quốc Trung.... - Cần Thơ : Đoàn Đại biểu Quốc hội Cần  

Thơ, 2011. - 194tr. : Ảnh; 29cm 

ĐTTS ghi: Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tóm tắt: Lịch sử hình thành thành phố Cần Thơ. Chân dung các vị Chủ tịch Quốc 

hội Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội Cần Thơ từ khoá I đến khoá XII. Những hoạt động 

nổi bật của đoàn đại biểu Quốc hội Cần Thơ khoá XII về các mặt tham gia xây dựng pháp 

luật, đóng góp ý kiến phát triển kinh tế - xã hội đất nước nói chung và của tỉnh nhà nói 

riêng. 

+ Môn loại: 328.59793 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2809 

330. KINH TẾ HỌC: 
111/. TRẦN VĂN TƯ. Đồng bằng sông Cửu Long trên đường phát triển - tiểm năng 

và lợi thế : Sách tham khảo / Trần Văn Tư. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 254tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng quan về tiềm năng, kinh tế, văn hoá, xã hội, lợi thế, xu hướng phát 

triển của vùng đất đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 330.95978 / Đ455B 

- Phòng Địa chí: DC 2730-2731 
 

112/. Văn kiện đại hội đại biểu công đoàn tỉnh Cần Thơ lần thứ VII: Nhiệm kỳ 2003 

- 2008 / Liên đoàn lao động tỉnh Cần Thơ biên soạn. - Cần Thơ : Liên đoàn Lao động Cần 

Thơ, 2003. - 111tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm: Lời khai mạc Đại hội VII; bài phát biểu của các đ/c Bí thư tỉnh uỷ, 

phó chủ tịch TLĐ, Chủ tịch UBND tỉnh; bài tổng kết phong trào CNVC - LĐ tỉnh Cần Thơ 

nhiệm kỳ VI, nghị quyết Đại hội VII... 

+ Môn loại: 331.880959793 / V115K 

- Phòng Địa chí: DC 2812 
 

113/. Tài liệu Hội nghị ngành Công thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam lần 

thứ II - năm 2015 : Ngày 28 tháng 8 năm 2015 / Sở Công thương Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ: 

Sở Công thương Tp. Cần Thơ, 2015. - 45tr.; 30cm 

Tóm tắt: Gồm báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động năm 2014, 7 tháng đầu 

năm 2015, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 5 tháng cuối năm 2015 của ngành công thương 

khu vực phía Nam; báo cáo kiểm điểm 1 năm thực hiện kết luận của Bộ Công thương tại 

hội nghị ngành công thương và các báo cáo tham luận của Sở Công thương các tỉnh, thành 

phố khu vực phía Nam. 

+ Môn loại: 338.095977 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2655 
 

114/. NGUYỄN THÀNH HƯNG. Các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ 

cao ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay / Nguyễn Thành Hưng chủ biên, Nguyễn 

Văn Dũng, Trần Hoàng Hiểu.... - H. : Lý luận Chính trị, 2017. - 194tr.; 21cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng, 

đề xuất phương hướng giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Đồng 

bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 338.1095978 / C101GI 

- Phòng Địa chí: DC 2624-2625 
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- Phòng Đọc: DV 54961 

- Phòng Mượn: MA 19557-19558 
 

115/. Kỷ yếu Hội nghị xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh vùng Đồng bằng sông 

Cửu Long năm 2015 / Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn 

hoá, Thể thao và Du lịch.... - Cần Thơ : Ban chỉ đạo Tuần lễ Du lịch xanh ĐBSCL năm 

2015, 2015. - 144tr.; 29cm 

Tóm tắt: Gồm hai phần: Phần I: Nhà quản lý, doanh nghiệp với hoạt động xúc tiến 

đầu tư vào lĩnh vực du lịch xanh; Phần II: danh mục các dự án kêu gọi đầu tư của vùng 

ĐBSCL. 

+ Môn loại: 338.4095978 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2663 

 

116/. Nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm du lịch gắn với du lịch cộng đồng tại quận Thốt 

Nốt - Thành phố Cần Thơ / Tạ Duy Linh, Dương Đức Minh, Phan An, Nguyễn Thị Kiều 

Nga. - Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân quận Thốt Nốt, 2018. - 115tr.; 28cm 

Tóm tắt: Bài viết nhấn mạnh vai trò của ngành du lịch Việt Nam, khơi gợi các ý 

tưởng để nâng cấp chuỗi giá trị du lịch Việt Nam với kỳ vọng từng bước xây dựng du lịch 

là ngành kinh tế mũi nhọn theo chủ trương phát triển của nhà nước. Từ đó, nêu lên giải 

pháp phát triển chuỗi giá trị gắn với du lịch cộng đồng tại quận Thốt Nốt, thành phố Cần 

Thơ. 

+ Môn loại: 338.4 / N122C 

- Phòng Địa chí: DC 2807 
 

117/. Huyện Cờ Đỏ - Thành tựu 15 năm phát triển 2004 - 2019 : Lưu hành nội bộ / 

Ban Thường vụ Huyện uỷ Cờ Đỏ. - Cần Thơ : Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ, 2019. - 

76tr.; 26cm 

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Thành tựu 15 năm phát triển huyện Cờ Đỏ (2004-2019); hình 

ảnh Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở Cờ Đỏ, các đồng chí cán bộ lãnh đạo, các đồng chí 

trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ huyện uỷ Cờ Đỏ. Một số hình ảnh 15 năm phát triển 

huyện Cờ Đỏ. 

+ Môn loại: 338.9597 / H527C 

- Phòng Địa chí: DC 2757 
 

118/. Kỷ yếu diễn đàn công nghệ nông nghiệp và thuỷ sản Mekong 2018 = 2018 

Mekong delta Agriculture and Fishery Technology Forum / Cục Ứng dụng và Phát triển 

công nghệ (Sati), Công ty TNHH Cast Việt Nam, Trường ĐH Cửu Long.... - Cần Thơ : 

Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, 2018. - 383tr.; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày thay đổi công nghệ, đổi mới tư duy hướng đến sự nhàn hạn trong 

sản xuất nông nghiệp, phiên thảo luận công nghệ thông minh phục vụ trồng trọt và chăn 

nuôi, thảo luận công nghệ thông minh phục vụ nuôi trồng thuỷ sản. 

+ Môn loại: 338.9597 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2662 
 

119/. Hậu Giang xây dựng & phát triển / Tỉnh uỷ Hậu Giang. - Hậu Giang : Tỉnh uỷ 

Hậu Giang, [Kn.]. - 389tr.; 28cm 
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Tóm tắt: Quyển sách ghi nhận những đánh giá về thành tựu quan trọng và nổi bật của 

tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2010-2015 bao gồm công tác xây dựng Đảng bộ, củng cố tổ chức; 

Đánh giá những giải pháp, công tác trọng tâm để thực hiện; Tập hợp những bài viết, hình 

ảnh minh hoạ những thành tựu quan trọng và nổi bật của tỉnh giai đoạn 2010-2015. 

+ Môn loại: 338.959792 / H125GI 

- Phòng Địa chí: DC 2774 

 

120/. Hậu Giang thành tựu và phát triển / Tỉnh uỷ Hậu Giang. - Hậu Giang : Tỉnh uỷ 

Hậu Giang, 2019. - 410tr.; 28cm 

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Thành tựu những ngày đầu thành lập tỉnh giai đoạn 2004 - 

2010; Sự phát triển năng động và sáng tạo từ năm 2010 đến 2015; Vấn đề hợp tác và phát 

triển ở giai đoạn 2015 đến 2019.. 

+ Môn loại: 338.959792 / H125GI 

- Phòng Địa chí: DC 2775 
 

121/. Hậu Giang đổi mới và phát triển : Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang 

lần thứ XII (nhiệm kỳ 2010 - 2015) / Quế Anh, Mai Hoàng, Hoàng Mai, Huy Bình. - Hậu 

Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang, 2010. - 608tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về truyền thống hào hùng, anh dũng, sáng tạo của Đảng bộ và 

nhân dân Hậu Giang, đặc biệt đi sâu giới thiệu thành tựu sau hơn 6 năm vượt khó đổi mới 

và phát triển của tỉnh Hậu Giang. 

+ Môn loại: 338.959792 / H125GI 

- Phòng Địa chí: DC 2766 
 

122/. Báo cáo tóm tắt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận 

Ninh kiều đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 / Uỷ ban nhân dân quận Ninh Kiều. - 

Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân quận Ninh Kiều, 2015. - 25tr.; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày tóm tắt đánh giá các nguồn lực có liên quan, thực trạng phát triển 

kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều đến năm 2015 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội 

quận Ninh Kiều. Từ đó điều chỉnh, bổ sung và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch tổng 

thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.959793 / B108C 

- Phòng Địa chí: DC 2657 
 

123/. Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quận Ninh Kiều đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 / Uỷ ban nhân dân quận Ninh Kiều. - Cần Thơ : Uỷ ban 

nhân dân quận Ninh Kiều, 2015. - 122tr.; 30cm 

Tóm tắt: Trình bày đánh giá các nguồn lực có liên quan, thực trạng phát triển kinh tế 

- xã hội quận Ninh Kiều đến năm 2015 và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội quận 

Ninh Kiều. Từ đó điều chỉnh, bổ sung và đề xuất giải pháp thực hiện quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Môn loại: 338.959793 / Đ309CH 

- Phòng Địa chí: DC 2656 
 

124/. NHÂM HÙNG. Ninh Kiều 15 năm một chặng đường phát triển (2004 - 2019) / 

Nhâm Hùng. - Cần Thơ : Phòng Văn hoá và Thông tin quận Ninh Kiều, 2019. - 99tr.; 24cm 
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Tóm tắt: Nội dung sách như một tập kỷ yếu, tập hợp các tư liệu, ghi nhận thành tích 

của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Ninh Kiều, giúp người đọc có dịp nắm bắt 

các thông tin, soi rọi lại những bước trưởng thành của quê hương Ninh Kiều, trên chặng 

đường vừa qua. 

+ Môn loại: 338.959793 / N312K 

- Phòng Địa chí: DC 2664-2666 

- Phòng Đọc: DL 17364 

- Phòng Mượn: MA 20113-20114 
 

125/. Tài liệu tuyên truyền tiêu chuẩn người Cần Thơ "Trí tuệ - năng động - nhân ái - 

hào hiệp - thanh lịch" theo tinh thần Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá IX): 

Dùng cho thành viên Ban Chỉ đạo phong trào ở cơ sở / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ, 2017. - 60tr.; 

19cm 

+ Môn loại: 338.959793 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2760 
 

126/. Tài liệu hỏi - đáp kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ 

Chính trị (khoá IX) và tiêu chuẩn người Cần Thơ "Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp 

- thanh lịch": Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền 

trong nhân dân / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ: Ban Tuyên giáo Thành 

uỷ Cần Thơ, 2016. - 72tr.; 15cm 

+ Môn loại: 338.959793 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2626-2628 

- Phòng Đọc: DN 3161 

- Phòng Mượn: MA 19681-19683 
 

127/. Thành phố Cần Thơ - 15 năm xây dựng và phát triển (2004-2019) / Ban tổ chức 

các ngày lễ, kỷ niệm Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban tổ chức các ngày lễ, kỷ niệm Tp. Cần  

Thơ, 2019. - 204tr. : Ảnh; 29cm 

Tóm tắt: Thành tựu của thành phố Cần Thơ sau 15 năm xây dựng và phát triển (2004-

2019) qua các phần: Nền tảng phát triển, khẳng định vai trò vị thế, phát triển toàn diện, 

niềm tin và kỳ vọng. 

+ Môn loại: 338.959793 / TH107PH 

- Phòng Địa chí: DC 2646-2649 

- Phòng Mượn: MA 20054-20055 
 

128/. Xây dựng người Cần Thơ: "Trí tuệ - năng động - nhân ái - hào hiệp - thanh lịch" 

/ Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 

2018. - 310tr.; 21cm 

+ Môn loại: 338.959793 / X126D 

- Phòng Địa chí: DC 2584-2586 

- Phòng Đọc: DV 54056 

- Phòng Mượn: MA 18787-18788 

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT: 
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129/. ĐẶNG VIẾT ĐẠT. Chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong phổ biến, giáo 

dục pháp luật vùng Đồng bằng sông Cửu Long : Sách chuyên khảo / Đặng Viết Đạt, Hoàng 

Thị Quyên. - H. : Khoa học xã hội, 2019. - 345tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về đồng bào dân tộc Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer vùng 

đồng bằng Sông Cửu Long. Trình bày lý luận và thực tiễn về phổ biến, giáo dục pháp luật 

và công tác phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong hoạt động này. 

Những chuyển đổi và thực hiện tốt công tác phát huy vai trò của chức sắc Phật giáo Nam 

tông Khmer trong phổ biến, giáo dục pháp luật vùng Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 349.597 / CH552S 

- Phòng Địa chí: DC 2700 
 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ: 

130/. Lịch sử Trung đoàn bộ binh 1- Sư đoàn 330 - Quân khu 9 (1963-2003) : Lưu 

hành nội bộ / Đảng uỷ - Chỉ huy Trung đoàn bộ binh 1 biên soạn. - H. : Quân đội nhân dân, 

2005. - 358tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm 3 chương: Ra đời chiến đấu trưởng thành trên chiến trường miền Tây 

Nam bộ (9/1963-9/1976), chiến đấu bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam và làm nghĩa vụ 

quốc tế ở Campuchia (9/1976-4/1990), xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện sản 

sàng chiến đấu bảo vệ tổ quốc trong sự nghiệp đổi mới đất nước (5/1990-12/2003). 

+ Môn loại: 355.0095978 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2734 
 

131/. Kỷ yếu lực lượng vũ trang thành phố Cần Thơ (1945 - 2016) / Bộ Chỉ huy Quân 

sự thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, 2016. - 107tr.; 

28x20cm 

Tóm tắt: Tập hợp giới thiệu danh sách các Bí thư Tỉnh uỷ Cần Thơ từ năm 1945-

2016, và danh sách các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Cần thơ từ năm 

1945 -2016. 

+ Môn loại: 355.00959793 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2593-2595 
 

132/. Lịch sử lực lượng vũ trang nhân dân thành phố Cần Thơ (1975 - 2015) : Lưu 

hành nội bộ / Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. - H. : Quân đội nhân dân, 

2016. - 363tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ 

Tóm tắt: Sách giới thiệu lịch sử hình thành lực lượng vũ trang tỉnh Cần Thơ và thành 

phố Cần Thơ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975-1976), đồng thời củng cố ổn 

định tổ chức biên chế lực lượng vũ trang, nâng cao sức mạnh tổng hợp, xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

+ Môn loại: 355.00959793 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2587-2589 
 

133/. NGUYỄN HOÀNG THỊNH. Lịch sử Trường Quân sự thành phố Cần Thơ (1960 

- 2010) / Nguyễn Hoàng Thịnh, Tăng Quốc Thái. - Cần Thơ : Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân 

sự thành phố Cần Thơ, 2010. - 110tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ 
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Tóm tắt: Gồm 2 chương: Trường quân sự Cần Thơ hình thành và phát triển gắn liền 

với thực tế chiến trường địa phương trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (30/10/1960-

30/10/1975); thực hiện nhiệm vụ xây dựng, giáo dục đào tạo trong giai đoạn mới (1975-

2010). 

+ Môn loại: 355.00959793 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2590-2592 

 

134/. Tiểu đoàn Tây Đô / Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. - Cần 

Thơ : Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, 2005. - 172tr. : Chân dung; 24cm 

Tóm tắt: Gồm một số chân dung cán bộ lãnh đạo của Đảng, Quân đội, lãnh đạo, chỉ 

huy của quân khu 9, lãnh đạo, chỉ huy quân sự qua các thời kỳ của tỉnh Cần Thơ và cán bộ 

chỉ huy các cấp qua các thời kỳ của tiểu đoàn Tây Đô.. 

+ Môn loại: 355.00959793 / T309Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2768 
 

135/. Tiểu đoàn Tây Đô sống mãi / Lư Văn Điền, Lê Nam Giới, Lê Trọng Nghĩa, 

Phạm Duy Khương. - Cần Thơ : Ban liên lạc Tiểu đoàn Tây Đô, 2015. - 244tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quá trình hình thành và chiến thắng của tiểu đoàn trong cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Xây dựng, huấn luyện 

và công tác dận vận. 

+ Môn loại: 355.3109597 / T309Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2732-2733 

 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI: 
136/. Biên niên sự kiện lịch sử Văn phòng Công an thành phố Cần Thơ 1976 - 2010 / 

Công an thành phố Cần Thơ. Văn phòng Công an thành phố. - Cần Thơ : Văn phòng Công 

an thành phố Cần Thơ, 2014. - 144tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách tập hợp và ghi lại các sự kiện lịch sử của văn phòng công an TP. Cần 

Thơ từ 1976 đến 2010 nhằm giáo dục và phát huy truyền thống tốt đẹp của cán bộ, chiến 

sĩ qua các thời kỳ, đáp ứng được sự mong đợi của các đồng chí tiền nhiệm và nguyện vọng 

của cán bộ, chiến sĩ làm công tác tham mưu hiện nay. 

+ Môn loại: 363.20959793 / B305N 

- Phòng Địa chí: DC 2697 
 

137/. Lịch sử Công an thành phố Cần Thơ : Giai đoạn 1975 - 2015 / Trần Ngọc Hạnh, 

Võ Văn Thăng, Nguyễn Trọng Đoàn, Phan Lê Tuấn. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 

374tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách đúc kết thành quả xuyên suốt chiều dài lịch sử đấu tranh anh dũng, 

kiên cường, bất khuất vì công cuộc giải phóng dân tộc, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc, lực lượng Công an thành phố Cần Thơ từ 1975 đến 2015. 

+ Môn loại: 363.20959793 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2698-2699 

- Phòng Mượn: MA 20901-20902 

370. GIÁO DỤC HỌC: 
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138/. Bạo lực học đường: Nhận diện và giải pháp : Tài liệu Hội thảo khoa học / Ban 

Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : 

Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2015. - 134tr.; 29cm 

Tóm tắt: Nghiên cứu nhận diện những biểu hiện và hành vi có tính bạo lực đã và có 

khả năng diễn ra trong trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Từ đó, tìm ra những 

giải pháp có hiệu quả trong việc phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn thành phố 

trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 371.7 / B108L 

- Phòng Địa chí: DC 2686 
 

139/. Kỷ niệm 30 năm ngôi trường mang tên nữ anh hùng liệt sĩ Nguyễn Việt Hồng / 

Trần Hồng Thắm, Võ Đức Chỉnh, Đào Xuân Kiểu.... - Cần Thơ : Sở Giáo dục và Đào tạo 

Tp. Cần Thơ, 2018. - 64tr. : Ảnh màu; 29cm 

Tóm tắt: Ghi lại chặng đường 30 năm ngôi trường mang tên nữ anh hùng liệt sĩ 

Nguyễn Việt Hồng; những thành tích nổi bật của trường trong các năm qua, của Công đoàn, 

Đoàn Thanh niên, Hội LHTN VN và những hồi ức kỷ niệm, gương sáng điển hình của 

Thầy, Cô trường THPT Nguyễn Việt Hồng. 

+ Môn loại: 373.59793 / K600N 

- Phòng Địa chí: DC 2643 

 

140/. Kỷ yếu truyền thống trường Trung học kháng chiến Nam Bộ thời chống Pháp / 

Ban Liên lạc truyền thống Học sinh Trung học Kháng chiến tại Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban 

liên lạc truyền thống Học sinh Trung học Kháng chiến, 2010. - 212tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, phát triển cùng những thành tựu của thầy và 

trò trường Trung học kháng chiến Nam Bộ từ những ngày đầu thành lập. 

+ Môn loại: 373.59793 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2724 
 

141/. Kỷ yếu Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng: Niềm tin và tự hào / Ngô Chi 

Lăng, Phạm Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Kỷ Lập.... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2018. - 228tr.; 

24cm 

ĐTTS ghi: Tập thể Thầy, trò Trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng 

Tóm tắt: Tóm tắt hình thành và phát triển trường Tây Đô - Nguyễn Việt Hồng (1964 

- 1985), những bài viết đầy tâm huyết, những hồi ức một thời đã khắc ghi những kỷ niệm 

sâu sắc, chấp nhận gian khổ, rủi ro giữa cái sống và cái chết để được học, để đóng góp công 

sức mình cho công cuộc giải phóng đất nước và bài viết cũng là trách nhiệm, mong ước 

của người đi trước muốn gửi gắm lại cho thế hệ sau này. 

+ Môn loại: 373.59793 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2630 
 

142/. Can Tho University. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 33p.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tầm nhìn, sứ mệnh, sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại học Cần 

Thơ, danh mục các ngành đào tạo, các khoa, các trung tâm tại đây. 

+ Môn loại: 378.59793 / C105TH 

- Phòng Địa chí: DC 2719 
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143/. Đại học Cần Thơ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2013. - 33tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tầm nhìn, sứ mệnh, sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường Đại học Cần 

Thơ, danh mục các ngành đào tạo, các khoa, các trung tâm tại đây. 

+ Môn loại: 378.59793 / Đ103H 

- Phòng Địa chí: DC 2718 
 

144/. 50 năm Đại học Cần Thơ và báo cáo thường niên 2015. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2016. - 93tr.; 27cm 

Tóm tắt: Tổng quan về Trường Đại học Cần Thơ sau 50 năm nhìn lại sự phát triển và 

hội nhập. Đồng thời, nêu lên những sự kiện nổi bật năm 2015 với những con số ấn tượng 

trong việc dạy và học, nghiên cứu khoa học. Sơ lược lại chức năng nhiệm vụ của tất cả các 

Khoa, trung tâm liên kết, Viện trực thuộc trường Đại học Cần Thơ. 

+ Môn loại: 378.59793 / N114M 

- Phòng Địa chí: DC 2720 
 

380. PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG: 

145/. 10 năm phát thanh truyền hình Hậu Giang : Đặc san kỷ niệm 10 năm thành lập 

Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang (23/2/2004-23/2/2014). - H. : Đài Phát thanh 

và truyền hình tỉnh Hậu Giang, 2014. - 164tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển của Đài phát thanh và truyền hình 

tỉnh Hậu Giang. Ghi lại dấu ấn một chặng đường đầy gian lao, thử thách của sự nghiệp phát 

thanh truyền hình Hậu Giang, cũng là cách để những thế hệ đi sau biết về những người khai 

phá, đó còn là dịp để cảm ơn, ghi nhận những đóng góp của nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị 

đã đồng hành cũng với sự nghiệp phát triển của Đài. 

+ Môn loại: 384.50959792 / M558N 

- Phòng Địa chí: DC 2769 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN: 
146/. NGUYỄN NGỌC THANH. Đặc trưng văn hoá vùng Nam Bộ / Nguyễn Ngọc 

Thanh, Trương Văn Cường, Nguyễn Thẩm Thu Hà.... - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 259tr.; 

23cm 

ĐTTS ghi: Trung tâm Thông tin Văn hoá các dân tộc 

Tóm tắt: Giới thiệu đất và người, di tích và danh thắng lịch sử, văn hoá ẩm thực, trang 

phục, nghề thủ công, phong tục, tập quán, lễ hội, nghệ thuật dân gian vùng Nam Bộ Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 390.095977 / Đ113TR 

- Phòng Địa chí: DC 2672-2673 

- Phòng Đọc: DL 17377 

- Phòng Mượn: MA 20129-20130 
 

147/. PHÚ VĂN HẲN. Văn hoá các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng Tây Nam Bộ - 

Những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững vùng : Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia 

/ Phú Văn Hẳn, Sơn Minh Thắng đồng chủ biên. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 435tr.; 

24cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Tây Nam Bộ trong phát 

triển bền vững; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nam 

Bộ trong phát triển bền vững. 

+ Môn loại: 390.095978 / V115H 

- Phòng Địa chí: DC 2533-2534 

- Phòng Mượn: MA 18372 

 

148/. Di sản văn hoá phi vật thể ở thành phố Cần Thơ / Huỳnh Thị Tuyết Nhung, 

Nguyễn Thị Mỹ, Cao Kiều Thuý Linh.... - Cần Thơ : Bảo tàng Cần Thơ, 2019. - 199tr. : 

Ảnh; 21cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Bảo tàng 

Tóm tắt: Tập hợp 30 bài viết về di sản văn hoá của các dân tộc Việt, Khmer, Hoa 

nhằm giới thiệu những di sản tiêu biểu, các lễ hội truyền thống, tín ngưỡng dân gian, nghề 

thủ công truyền thống, ẩm thực, nghệ thuật trình diễn dân gian như: Lễ hội Kỳ yên đình 

Bình Thuỷ, lễ Tống phong, tục cúng thổ thần, lễ cầu an, Tết Chol Chnam Thmay, văn hoá 

Chợ nổi Cái Răng, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, hò Cần Thơ.... 

+ Môn loại: 390.0959793 / D300S 

- Phòng Địa chí: DC 2737-2739 

- Phòng Đọc: DV 56967 

- Phòng Mượn: MA 21430-21432 
 

149/. NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN. Di tích lịch sử - văn hoá nhà lồng chợ Cần Thơ = 

Cultural historical vestige Can Tho covered market / Nguyễn Thị Mỹ; Dịch tiếng Anh :Trần 

Thị Sáu, Thái Công Dân, Huỳnh Văn Thuận. - Cần Thơ : Ban quản lý Di tích, 2016. - 24tr.; 

19cm 

Viết bằng 2 thứ tiếng Việt và Anh 

+ Môn loại: 390.0959793 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2611 
 

150/. NGUYỄN HÀ PHAN. Vài nét về chợ Cần Thơ : Tài liệu đánh máy / Nguyễn 

Hà Phan. - Cần Thơ : [Knxb.], [Kn.]. - 37tr.; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu đôi nét về lịch sử hình thành các Chợ ở Cần Thơ. Sự phát triển 

cũng như những khó khăn của Chợ trong thời kì chống Mỹ cứu nước. 

+ Môn loại: 390.0959793 / V103N 

- Phòng Địa chí: DC 2801 

400. NGÔN NGỮ HỌC: 
151/. HỒ XUÂN MAI. Nam Bộ qua ngôn từ / Hồ Xuân Mai, Phan Kim Thoa. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 172tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp bài viết trình bày các đặc điểm về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp, 

phong cách diễn đạt của người Việt Nam Bộ. Qua đó, giúp chúng ta nhận diện được đặc 

điểm văn hoá của người Việt Nam Bộ qua lớp từ ngữ mà họ sử dụng. 

+ Môn loại: 495.92201 / N104B 

- Phòng Địa chí: DC 2696 
 

152/. HUỲNH CÔNG TÍN. Từ điển từ ngữ Nam Bộ / Huỳnh Công Tín biên soạn. - 

H. : Khoa học xã hội, 2007. - 1392tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Hội Ngôn ngữ học Việt Nam. Trường Đại học Cần Thơ 

Tóm tắt: Giới thiệu từ điển từ ngữ Nam Bộ giúp tìm hiểu từ ngữ Nam Bộ ở các bình 

diện: Từ vựng - ngữ nghĩa, ngữ âm, ngữ pháp và phong cách diễn đạt. 

+ Môn loại: 495.9227 / T550Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2782 

500. KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC: 

153/. LÊ ANH TUẤN. Chuyện đất - Chuyện nước Cửu Long / Lê Anh Tuấn, Nguyễn 

Hữu Thiện, Trương Hoà Hội. - H. : Nông nghiệp, 2019. - 192tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách gồm những bài viết ngắn về vùng đất đồng bằng sông Cửu Long với 

những nội dung phong phú như đất, nước, phù sa, sông ngòi, cây cối, chim muông và cả 

con người nơi đây,... Cùng với những mối đe doạ, thách thức phát sinh tại chỗ, từ phía 

thượng nguồn và từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu. 

+ Môn loại: 577.095978 / CH527Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2702-2704 

- Phòng Đọc: DV 56440 

- Phòng Mượn: MC 5736-5738 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHOẺ: 
154/. Dự án cung cấp và duy trì bền vững dịch vụ dự phòng và chăm sóc HIV tại thành 

phố Cần Thơ : Từ ngày 01/01/2014 đến 30/9/2014 / Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân 

TP. Cần Thơ, Chủ dự án: Sở Y tế TP. Cần Thơ, Cơ quan thực hiện: Trung tâm phòng, 

chống HIV/AIDS TP. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Y tế TP. Cần Thơ. Trung tâm phòng, chống 

HIV/AIDS TP. Cần Thơ, 2014. - 142tr.; 30cm 

Tóm tắt: Gồm: Tờ trình, tên dự án, dự toán kinh phí, bản thoả thuận dự án giữa tổ 

chức sức khoẻ gia đình Quốc tế "FHI 360" và Sở y tế thành phố Cần Thơ (bên nhận tài 

trợ). 

+ Môn loại: 616.97 / D550A 

- Phòng Địa chí: DC 2661 

620.KỸ THUẬT: 

155/. Dự án " Xây dựng 8 cầu giao thông nông thôn tại huyện Phong Điền và huyện 

Thới Lai, thành phố Cần Thơ năm 2015 / Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân TP. Cần 

Thơ, Đơn vị thực hiện: Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, Đơn vị hỗ trợ tài trợ: Tổng Lãnh sự 

quán Nhật Bản. - Cần Thơ : Hội Chữ thập đỏ TP. Cần Thơ, 2015. - 504tr. : Sơ đồ, hình 

ảnh; 30cm 

Tóm tắt: Gồm: Tờ trình, đề cương chi tiết, hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, báo cáo 

kết quả của thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán "Xây dựng 8 cầu giao thông nông 

thôn tại huyện Phong Điền và huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ". 

+ Môn loại: 624.2 / D550A 

- Phòng Địa chí: DC 2660 

700. NGHỆ THUẬT: 

156/. Sổ tay công tác đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành 

phố Cần thơ / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá Thể 

thao và Du lịch TP. Cần Thơ, 2019. - 319tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Phần 1 Văn bản quy định; Phần 2: Các tuyến đường được 

đặt trước khi phê duyệt đề án; và phần Nghị quyết đặt tên, đổi tên đường và công trình công 

cộng từ năm 2009 đến 2019. 

+ Môn loại: 725 / S450T 
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- Phòng Địa chí: DC 2814 
 

157/. NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN. Di tích kiến trúc nghệ thuật Chùa Ông / Nguyễn 

Thị Ngọc Hân; Dịch tiếng Anh :Trần Thị Sáu, Thái Công Dân; Dịch tiếng Hoa : Quảng 

Triệu Hội quán. - Cần Thơ : Ban quản lý Di tích, 2016. - 37tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về bố cục, vật liệu, nghệ thuật điêu khắc... của chùa Ông (Cần 

Thơ). 

+ Môn loại: 726 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2612 
 

158/. Sắc màu Hậu Giang : Tuyển tập ảnh & mỹ thuật Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh 

Hậu Giang (2004 - 2019) / Lương Chí Sững, Tăng Quầy, Nguyễn Duy Dương.... - Hậu 

Giang: Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang, 2013. - 116tr.; 29x20cm 

Tóm tắt: Tác phẩm của các hoạ sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hậu Giang phản ánh, ghi nhận 

sự phát triển chung của những hoạt động xã hội... 

+ Môn loại: 779 / S119M 

- Phòng Địa chí: DC 2778 
 

159/. Tiếng gọi tình quê : Tuyển tập bài ca vọng cổ Kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh 

Hậu Giang (2004 - 2019). - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang, 2018. - 161tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 781.62 / T306G 

- Phòng Địa chí: DC 2759 
 

160/. NHÂM HÙNG. Soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền (1876 - 1953) - 

Hậu Tổ nghệ thuật cải lương / Nhâm Hùng biên soạn. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2018. 

101tr. : Ảnh; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp và những dấu ấn không phai của một danh 

nhân sân khấu - vị thầy tuồng tài hoa đất Cần Thơ soạn giả Mộc Quán - Nguyễn Trọng 

Quyền - Hậu Tổ nghệ thuật cải lương. 

+ Môn loại: 781.620092 / S406GI 

- Phòng Địa chí: DC 2564-2566 

- Phòng Mượn: MG 8891-8892 
 

161/. Tự tình sông nước Hậu Giang : Tuyển tập ca khúc Kỷ niệm 15 năm thành lập 

tỉnh Hậu Giang (2004 - 2019) / Sơn Hà, Bảo Phúc, Trương Bình, .... - Hậu Giang : Hội Văn 

học nghệ thuật Hậu Giang, 2018. - 131tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài hát ca ngợi quê hương Hậu Giang, các ca khúc tiêu biểu 

trong các cuộc thi khu vực ĐBSCL, các ca khúc tiêu biểu cho các cuộc thi "Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh",.. 

+ Môn loại: 782.42 / T550T 

- Phòng Địa chí: DC 2777 

800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ: 

162/. Văn học, nghệ thuật trong thực hiện tiêu chuẩn người Cần Thơ trí tuệ, năng 

động, nhân ái, hào hiệp, thanh lịch : Lưu hành nội bộ / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Liên hiệp các Hội Văn học, Nghệ thuật. Liên hiệp các 
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Hội Khoa học - Kỹ thuật. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2016. - 167tr.; 

29cm 

Tóm tắt: Gồm các bài phát biểu tham luận trong Hội thảo. 

+ Môn loại: 895.92208 / V115H 

- Phòng Địa chí: DC 2692 
 

163/. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp nâng cao hoạt động sáng 

tác văn học, nghệ thuật trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong giai đoạn hiện nay" : Cần 

Thơ, ngày 16/11/2018 / Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ. - Cần Thơ : Ban Tuyên giáo 

Thành uỷ Cần Thơ, 2018. - 147tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tập hợp các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và giới 

văn nghệ sĩ thành phố về nhận diện, phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động văn học, 

nghệ thuật trên địa bàn thanh phố thời gian qua; những yếu tố tác động, hạn chế, khó khăn, 

nguyên nhân làm ảnh hưởng đến xu hướng sáng tác văn học, nghệ thuật của thành phố; đề 

xuất các kiến nghị, giải pháp, xây dựng định hướng phát triển hoạt động văn học, nghệ 

thuật thời gian tới. 

+ Môn loại: 895.92209 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2736 
 

164/. Một số bài viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Thuý Kiều, Nguyễn Ngọc Tuyết, Thuỵ Minh.... - Cần 

Thơ: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2017. - 167tr.; 27cm 

+ Môn loại: 895.92209 / M458S 

- Phòng Địa chí: DC 2694 
 

165/. Một số bài viết, tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh / Thuý Kiều, Nguyễn Ngọc Tuyết, Thuỵ Minh.... - Cần 

Thơ : Ban Tuyên giáo Thành uỷ Cần Thơ, 2017. - 167tr.; 27cm 

+ Môn loại: 895.92209 / M458S 

- Phòng Địa chí: DC 2735 
 

166/. NGUYỄN CẦN THƠ. Cần Thơ của tôi : Thơ / Nguyễn Cần Thơ. - Cần Thơ : 

Đại học Cần Thơ, 2019. - 102tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92214 / C121TH 

- Phòng Địa chí: DC 2708-2710 

- Phòng Mượn: MV 21269-21270 
 

167/. Hậu Giang - Miền đất yêu thương : Tuyển tập thơ Kỷ niệm 15 năm thành lập 

tỉnh Hậu Giang (2004 - 2019) / Tuyết Băng, Bảo Bình, Phan Hiền Đức.... - Hậu Giang : 

Hội Văn học nghệ thuật Hậu Giang, 2018. - 112tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92214 / H125GI 

- Phòng Địa chí: DC 2758 
 

168/. ĐẶNG HỒNG. Những năm tháng không quên : Tập truyện ký / Đặng Hồng. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 200tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556N 
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- Phòng Địa chí: DC 2561 
 

169/. ĐẶNG HỒNG. Những năm tháng không quên : Tập truyện ký / Đặng Hồng. - 

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 200tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NH556N 

- Phòng Địa chí: DC 2761 

- Phòng Mượn: MV 21621-21622 
 

170/. VƯƠNG HỒNG SỂN. Ăn cơm mới, nói chuyện cũ: Hậu Giang - Ba Thắc : 

Chứng tích, nhân vật, đất đai thuỷ thổ của miền Nam cũ: Di cảo / Vương Hồng Sển. - In 

lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2017. - 315tr.; 20cm 

Tóm tắt: Ghi lại những nếp sinh hoạt, các sự kiện, nhân vật và đất đai thuỷ thổ của 

miền Nam, đặc biệt là miền Hậu Giang hồi đầu thế kỉ 20. 

+ Môn loại: 895.922803 / Ă115C 

- Phòng Địa chí: DC 2602-2603 

- Phòng Mượn: MV 20055 

900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ: 

171/. Cẩm nang du lịch Hậu Giang = Hau Giang tourist guidebook. - H. : Thông tấn, 

2018. - 73tr. : Ảnh; 19x21cm 

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hậu Giang 

Tóm tắt: Cung cấp những thông tin về du lịch tại Hậu Giang: Các di tích, cơ sở lưu 

trú, các điểm tham quan, giải trí, vui chơi, ăn uống... 

+ Môn loại: 915.9792 / C120N 

- Phòng Địa chí: DC 2764 
 

172/. NHÂM HÙNG. 100 năm Ngã Bảy (1915 - 2015) / Nhâm Hùng. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 234tr. : Minh hoạ; 24cm 

Đầu bìa sách ghi: Thị uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban Nhân dân thị xã Ngã Bảy. - Kỷ 

niệm 100 năm hình thành Ngã Bảy và 10 năm thành lập thị xã 

Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện tiêu biểu của Ngã Bảy - Hậu Giang trong 100 năm 

qua; giới thiệu các di tích lịch sử, sự kiện đáng nhớ cũng như dấu ấn Ngã Bảy trong văn 

hoá nghệ thuật; quá trình 10 năm xây dựng và phát triển (2005-2015) của thị xã. 

+ Môn loại: 915.9792 / M458TR 

- Phòng Địa chí: DC 2771-2773 
 

173/. NHÂM HÙNG. Ngã Bảy xưa và nay / Nhâm Hùng biên soạn. - Tp. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2011. - 128tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp 12 bài viết vừa khảo cứu về lịch sử phát triển của vùng đất Ngã 

Bảy. Qua đó, thấy được sự tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng xã hội, 

quê hương Ngã Bảy đã đổi thay từng ngày, khang trang hơn. 

+ Môn loại: 915.9792 / NG100B 

- Phòng Địa chí: DC 2762 
 

174/. Cẩm nang giới thiệu du lịch Cần Thơ / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần 

Thơ. - Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tp. Cần Thơ, 2017. - 76tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu các di tích lịch sử - văn hoá, di tích kiến trúc, khu du lịch sinh 

thái và lễ hội : Di tích kiến trúc nghệ thuật Hiệp Thiên Cung, cầu Cần Thơ, di tích lịch sử 

Giàn Gừa, chợ nổi Cái Răng, vườn cò Bằng Lăng, lễ Kỳ yên Thượng điền ở Bình Thuỷ.... 

+ Môn loại: 915.9793 / C120N 

- Phòng Địa chí: DC 2579 
 

175/. TRẦN VĂN KIỆT. Tài liệu dạy - học Địa lí địa phương thành phố Cần Thơ : 

Sử dụng trong các trường Tiểu học / Trần Văn Kiệt. - H. : Giáo dục, 2015. - 162tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về địa lý địa phương thành phố Cần Thơ và địa lí địa 

phương các quận, huyện. 

+ Môn loại: 915.9793 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2711-2712 

- Phòng Mượn: MG 9722-9723 
 

176/. Địa lý học: Tự nhiên, kinh tế & lịch sử Nam Kỳ / Hội Nghiên cứu Đông Dương 

biên soạn; Nguyễn Nghị, Nguyễn Thanh Long dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2018. 

- 23cm 

Tập X (1904) : Chuyên khảo về tỉnh Cần Thơ. - 51tr. 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc cái nhìn toàn diện về tỉnh Cần Thơ lúc bấy giờ. 

Những thông tin trong sách cũng vô cùng quý giá, có thể giúp các nhà nghiên cứu, những 

người quan tâm về lịch sử tìm hiểu về Nam kì đầu thế kỷ XX. 

+ Môn loại: 915.9793 / Đ301L 

- Phòng Địa chí: DC 2597-2599 

- Phòng Đọc: DL 16826 

- Phòng Mượn: MG 9065-9067 

 

177/. NHÂM HÙNG. Hấp dẫn du lịch Cần Thơ / Nhâm Hùng. - H. : Đại học Cần Thơ, 

2017. - 188tr.; 21cm. - (Cần Thơ đô thị miền sông nước) 

Tóm tắt: Giới thiệu 18 bài viết của tác giả Nhâm Hùng về Cần Thơ như khám phá đô 

thị miền sông nước, tìm hiểu 10 địa danh, sự tích, bồng bềnh chợ nổi Cái Răng, chuyện 

xưa, chuyện lạ miệt vườn; ... giúp cho bạn đọc hiểu hơn về Cần Thơ và có được những trải 

nghiệm sự hấp dẫn trên thực tế. 

+ Môn loại: 915.9793 / H123D 

- Phòng Địa chí: DC 2567-2569 

- Phòng Đọc: DV 53950 

- Phòng Mượn: MG 8893-8894 
 

178/. HOÀ HỘI. Người Cồn Sơn / Hoà Hội. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ 

Tp. Hồ Chí Minh, 2019. - 179tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách kể về những câu chuyện rất nhỏ nhưng tạo nên nét riêng không lẫn vào 

đâu được của người Cồn Sơn (Tp. Cần Thơ), nơi có mô hình du lịch sinh thái cộng đồng 

phát triển. 

+ Môn loại: 915.9793 / NG558C 

- Phòng Địa chí: DC 2705-2707 

- Phòng Đọc: DV 56539 

- Phòng Mượn: MG 9682-9684 
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179/. Quảng bá, xúc tiến du lịch "đến với Cần Thơ - Đô thị miền sông nước" : Hội 

nghị / Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ, 2019. - 94tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ; đánh giá hiện 

trạng du lịch thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển du 

lịch Cần Thơ trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 915.9793 / QU106B 

- Phòng Địa chí: DC 2805 
 

180/. Quảng bá, xúc tiến du lịch "đến với Cần Thơ - Đô thị miền sông nước" : Hội 

nghị / Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Uỷ ban nhân dân thành phố Cần 

Thơ, 2018. - 88tr.; 28cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch thành phố Cần Thơ; đánh giá hiện 

trạng du lịch thành phố Cần Thơ. Từ đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển du 

lịch Cần Thơ trong thời gian tới. 

+ Môn loại: 915.9793 / QU106B 

- Phòng Địa chí: DC 2804 
 

181/. Trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, hợp tác giữa Sở VHTTDL Cần Thơ, An Giang và 

Sở VHTTTTDL tỉnh Bạc Liêu năm 2019 : Hội nghị / Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch. - 

Cần Thơ : Sở Văn hoá, Thể Thao và Du lịch, 2019. - 64tr.; 28cm 

Tóm tắt: Thông tin một số kết quả hoạt động du lịch năm 2018 của Cần Thơ, An 

Giang, Bạc Liêu. Từ đó, đề ra kế hoạch quản lý nhà nước lĩnh vực du lịch năm 2019. 

+ Môn loại: 915.9793 / TR108Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2806 

 

182/. NHÂM HÙNG. Kể chuyện Bến Ninh Kiều / Nhâm Hùng biên soạn. - Cần Thơ: 

Đại học Cần Thơ, 2018. - 75tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết viết về lịch sử, về văn hoá, địa lý của vùng đất Cần 

Thơ. Đặt biệt là Bến Ninh Kiều, được mệnh danh là hòn ngọc quý đât Tây Đô. Bên cạnh 

đó còn có các địa danh và các công trình nổi tiếng khác như nhà lồng chợ Cần Thơ, Chùa 

Ông,.. 

+ Môn loại: 915.9795 / K250CH 

- Phòng Địa chí: DC 2604-2606 

- Phòng Đọc: DV 54931 

- Phòng Mượn: MG 9261-9263 
 

183/. Đồng chí Châu Văn Liêm với cách mạng Việt Nam và quê hương Cần Thơ : 

Toạ đàm / Thành uỷ Cần Thơ, HĐND, UBND, UBMTTQVN thành phố Cần Thơ. - Cần 

Thơ : Thành uỷ Cần Thơ, 2017. - 125tr.; 29cm 

Tóm tắt: Buổi toạ đàm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Châu Văn 

Liêm. Qua đó, học tập những phẩm chất cao đẹp của đồng chí Châu văn Liêm. 

+ Môn loại: 959.7031092 / Đ455CH 

- Phòng Địa chí: DC 2684 
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184/. Kỷ yếu Hội Người tù Kháng chiến thành phố Cần Thơ / Hội Người tù Kháng 

chiến Tp. Cần Thơ. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2019. - 459tr.; 29cm 

Tóm tắt: Kỷ yếu này được ra mắt vào năm 2019, do cán bộ Hội Người tù Kháng 

chiến thành phố Cần Thơ biên soạn nhằm giới thiệu sơ lược về tiểu sử các anh hùng có 

công với cách mạng trong 2 cuộc kháng chiến, họ hy sinh tuổi xuân cho sự nghiệp giải 

phóng dân tộc và thống nhất đất nước. 

+ Môn loại: 959.7043 / K600Y 

- Phòng Địa chí: DC 2799-2800 
 

185/. Lịch sử & truyền thống đơn vị bảo vệ Khu uỷ Tây Nam Bộ : Thời kỳ kháng 

chiến chống Mỹ (1954 - 1975) / Ban Liên lạc truyền thống đơn vị bảo vệ Khu uỷ Tây Nam 

Bộ. - Cần Thơ : Ban liên lạc truyền thống. Đơn vị bảo vệ Khu uỷ Tây Nam Bộ, 2012. - 

422tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ nét về vùng đất, con người và truyền thống nhân dân miền Tây 

Nam Bộ. Đánh giá công tác cách mạng bảo vệ Liên Tỉnh uỷ (1954-1975), quá trình hình 

thành và phát triển cũng như hoạt động của đơn vị bảo vệ sau hoà bình đến khi giải thể 

Khu uỷ Tây Nam Bộ. 

+ Môn loại: 959.7043 / L302S 

- Phòng Địa chí: DC 2701 

 

186/. Lộ Vòng Cung Cần Thơ – Vành đai lửa / Thành uỷ thành phố Cần Thơ, Bộ Tư 

lệnh Quân khu 9, Tạp chí Cộng sản. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. - 531tr.; 29cm 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết tại Hội thảo khoa học "Lộ Vòng cung Cần Thơ - Vành 

đai lửa" nói lên sức mạnh của tình đoàn kết quân dân trên địa bàn cần Thơ, là nơi thế trận 

lòng dân được phát huy cao độ; phân tích và đánh giá vai trò chỉ đạo, lãnh đạo của Bộ 

Chính trị, trung ương Cục miền Nam, Khu uỷ miền Tây Nam Bộ, Quân khu 9 và Tỉnh uỷ 

Cần Thơ trong việc xây dựng Lộ Vòng Cung Cần Thơ vừa là tuyến lửa vừa là hậu phương; 

phân tích những bài học kinh nghiệm của quân và dân ta trong cuộc chiến đấu bảo vệ tuyến 

lửa "Lộ Vòng Cung"... 

+ Môn loại: 959.7043 / L450V 

- Phòng Địa chí: DC 2667-2669 

- Phòng Mượn: MG 9553-9554 

 

187/. Lý Wày với sự nghiệp nhiếp ảnh - Cần Thơ - Hậu Giang / Hội Văn học Nghệ 

thuật tỉnh Hậu Giang. - Hậu Giang : Hội Văn học nghệ thuật, 2017. - 450tr.; 25x25cm 

Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp và những tác phẩm nghệ thuật của ông. 

+ Môn loại: 959.7043 / L600W 

- Phòng Địa chí: DC 2571-2572 

 

188/. NGUYỄN HÀ PHAN. Người Cần Thơ - Hậu Giang một thời cống hiến : Tài 

liệu đánh máy / Nguyễn Hà Phan. - Cần Thơ : [Knxb.], 2013. - 198tr.; 28cm 

+ Môn loại: 959.7043 / NG558C 

- Phòng Địa chí: DC 2802 
 

189/. Tập ảnh Biệt động thành phố Cần Thơ (1954 - 1976) / Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy 

Quân sự thành phố Cần Thơ. - Cần Thơ : Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần  
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Thơ, 2016. - 159tr.; 24cm 

+ Môn loại: 959.7043 / T123A 

- Phòng Địa chí: DC 2596 
 

190/. LÊ THANH SƠN (BA NGAY). Đồng đội khó quên : Hồi ký / Lê Thanh Sơn; 

Trần Bá Điềm, Trần Đông Xuân thể hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 202tr.; 19cm 

+ Môn loại: 959.7043092 / Đ455Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2583 
 

191/. LÊ HOÀNG SƯƠNG. Sống chiến đấu trên quê hương Tây Đô anh hùng : Hồi 

ký / Lê Hoàng Sương (Út Sương); Trần Bá Điềm, Phan Việt Triều thể hiện. - Tái bản lần 

thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 147tr.; 19cm 

+ Môn loại: 959.7043092 / S455CH 

- Phòng Địa chí: DC 2580-2582 
 

192/. Theo dòng thời gian Trần Công Chánh / Lư Văn Điền, Lê Thanh Sơn, Đỗ Văn 

Xê.... - Hậu Giang : Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hậu Giang, 2016. - 116tr.; 21cm 

Tóm tắt: Quyển sách tập hợp những bài viết về hoạt động của đồng chí Trần Công 

Chánh từ buổi đầu trai trẻ giác ngộ Cách mạng cho đến khi đảm nhận vị trí Bí thư Tỉnh uỷ 

Hậu Giang. Đây là những chia sẻ chân tình của nhiều tác gải dưới nhiều góc nhìn về vị Bí 

thư Tỉnh uỷ gần gũi, giản dị, luôn trăn trở về cuộc sống của người dân. 

+ Môn loại: 959.70442092 / TH205D 

- Phòng Địa chí: DC 2763 
 

193/. Vùng đất Nam Bộ / Trương Thị Kim Chuyên chủ biên; Lê Xuân Thuyên, 

Nguyễn Mỹ Phi Long.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.1 : Điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái. - 347tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2535 

 

194/. VŨ MINH GIANG. Vùng đất Nam Bộ / Vũ Minh Giang, Nguyễn Việt. - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.2 : Từ cội nguồn đến thế kỷ VII. - 295tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2536 
 

195/. Vùng đất Nam Bộ / Nguyễn Văn Kim chủ biên, Ngô Văn Doanh, Lê Đình 

Phụng.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.3 : Từ thế kỷ VII đến thế kỷ XVI. - 594tr. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2537 
 

196/. Vùng đất Nam Bộ / Nguyễn Quang Ngọc chủ biên; Đặng Ngọc Hà, Vũ Đường 

Luân, .... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.4 : Từ đầu thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX. - 430tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế.... 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2538 
 

197/. Vùng đất Nam Bộ / Đoàn Minh Huấn, Nguyễn Ngọc Hà chủ biên; Nguyễn Ngọc 

Cơ, .... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.5 : Từ năm 1859 đến năm 1945. - 554tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế.... 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2539 
 

198/. Vùng đất Nam Bộ / Trần Đức Cường chủ biên; Lê Trung Dũng, Đỗ Thị Nguyệt 

Quang.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.6 : Từ năm 1945 đến năm 2010. - 387tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế.... 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2540 

 

199/. Vùng đất Nam Bộ / Ngô Văn Lệ chủ biên; Huỳnh Ngọc Thu, Phan An.... - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.7 : Đặc trưng tín ngưỡng, tôn giáo và sinh hoạt văn hoá. - 551tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế.... 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2541 
 

200/. Vùng đất Nam Bộ / Vũ Văn Quân chủ biên; Phan An, Phạm Đức Anh.... - H. : 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.8 : Thiết chế quản lý xã hội. - 591tr. 
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Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế.... 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2542 
 

201/. Vùng đất Nam Bộ / Võ Công Nguyện chủ biên; Phan An, Phan Văn Dốp....- H.: 

Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.9 : Tộc người và quan hệ tộc người. - 366tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế... 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2543 
 

202/. Vùng đất Nam Bộ / Võ Văn Sen chủ biên; Hà Minh Hồng, Trần Nam Tiến....- 

H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 10 tập; 24cm 

T.10 : Tiến trình hội nhập khu vực và thế giới. - 446tr. 

Tóm tắt: Nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ 

điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá 

trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế... 

+ Môn loại: 959.77 / V513Đ 

- Phòng Địa chí: DC 2544 
 

203/. NGUYỄN NGỌC DŨNG. Lang thang phố thị - Đồng bằng Sông Cửu Long / 

Nguyễn Ngọc Dũng. - H. : Thế giới, 2018. - 231tr. : Tranh vẽ; 21cm 

Tóm tắt: Tìm hiểu về ẩm thực địa phương, địa điểm tham quan, lễ hội văn hoá, phong 

tục tập quán, kiến thức xã hội và nếp sống, nếp nghĩ, cách sinh hoạt văn hoá của người dân 

Đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 959.78 / L106TH 

- Phòng Địa chí: DC 2600-2601 

- Phòng Mượn: MG 9084 

 

204/. NHÂM HÙNG. 55 năm đô thị Vị Thanh / Nhâm Hùng. - Cần Thơ : Đại học Cần 

Thơ, 2016. - 295tr. : Minh hoạ; 24cm 

ĐTTS ghi: Thành uỷ - Uỷ ban nhân dân thành phố Vị Thanh 

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của đô thị Vị Thanh trong 55 

năm qua (1961-2016) từ những buổi đầu mở đất, trải qua thời kỳ chiến tranh gian khó cho 

đến giai đoạn phát triển hiện nay cùng một số tác phẩm văn học nghệ thuật viết về vùng 

đất này. 

+ Môn loại: 959.792 / N114M 

- Phòng Địa chí: DC 2770 
 

205/. Di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ = Historical relic Can Tho grand prison 

(Prison provinciale). - Cần Thơ : Ban quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2017. - 25tr.; 

20cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu di tích lịch sử Khám lớn Cần Thơ toạ lạc tại số 08, đường Ngô 

Gia Tự, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nơi ghi dấu tội ác của thực 

dân, đế quốc qua những hình ảnh, tư liệu, hiện vật có liên quan hoặc gắn liền với từng đồng 

chí tù binh, tù chính chính trị đã từng bị giam giữ tại đây. 

+ Môn loại: 959.793 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2576-2578 

- Phòng Mượn: MG 8985-8986 
 

206/. Di tích lịch sử - văn hoá Đình Tân Lộc Đông = Historical and cultural site Tan 

Loc Dong Temple / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ. Ban Quản lý Di 

tích. - Cần Thơ : Ban quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2018. - 25tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu di tích lịch sử - văn hoá Đình Tân Lộc Đông, toạ lạc tại khu vực 

Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt. Là nơi có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tâm 

linh của người dân quận Thốt Nốt nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. 

+ Môn loại: 959.793 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2679-2681 

- Phòng Đọc: DV 56002 

- Phòng Mượn: MG 9536-9537 
 

207/. Di tích lịch sử - văn hoá Chiến thắng Ông Hào = Ong Hao - A victorious 

historical and cultural relic. - Cần Thơ : Ban quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2017. - 

25tr.; 20cm 

Tóm tắt: Giới thiệu di tích lịch sử - văn hoá Chiến thắng Ông Hào toạ lạc tại ấp 

Trường Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền. Nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của 

Tiểu đoàn Tây Đô phối hợp cùng lực lượng dân quân du kích huyện Ô Môn tiêu diệt Tiểu 

đoàn Cọp Đen của địch tại kinh Ông Hào vào ngày 08 tháng 6 năm 1965. 

+ Môn loại: 959.793 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2562-2563 

- Phòng Mượn: MG 8878-8880 
 

208/. NGUYỄN THỊ MỸ. Di tích kiến trúc nghệ thuật Hiệp Thiên Cung = Arts and 

architectural site Hiep Thien Cung / Nguyễn Thị Mỹ; Quách Thanh Trúc, Quách Mộc Liên 

dịch. - Cần Thơ: Ban quản lý Di tích thành phố Cần Thơ, 2018. - 27tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu di tích kiến trúc nghệ thuật Hiệp Thiên Cung (Chùa Ông Cái 

Răng). Đây là một công trình kiến trúc có giá trị, là nơi thờ Quan Thánh Đế Quân của người 

Hoa Triều Châu ở quận Cái Răng, đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng là 

Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia vào năm 2017. 

+ Môn loại: 959.793 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2676-2678 

- Phòng Đọc: DV 56001 

- Phòng Mượn: MG 9534-9535 
 

209/. Di tích lịch sử - văn hoá địa điểm Chiến thắng Ông Đưa năm 1960 = Historical 

- cultural heritage site the vichtory of Ong Dua in 1960 / Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 

thành phố Cần Thơ. Bảo tàng thành phố. - Cần Thơ : Bảo tàng thành phố Cần Thơ, 2019. 

- 23tr.; 20cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu Di tích lịch sử - văn hoá địa điểm Chiến thắng Ông Đưa năm 

1960, toạ lạc tại ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Ô Môn (nay thuộc huyện Thới 

Lai, thành phố Cần Thơ). Nơi đây ghi dấu chiến công của Đơn vị Tây Đô phối hợp với du 

kích xã Trường Thành lần đầu tiên đánh bại cuộc càn quét quy mô của địch vào ngày 

06/6/1960. 

+ Môn loại: 959.793 / D300T 

- Phòng Địa chí: DC 2743-2745 

- Phòng Đọc: DV 57221 

- Phòng Mượn: MG 9897-9899 
 

210/. Tài liệu dạy - học Lịch sử địa phương thành phố Cần Thơ : Sử dụng trong các 

trường Tiểu học / Trần Văn Kiệt, Trần Kim Nhung, Trần Thanh Tài, Xuân Lộc. - H. : Giáo 

dục Việt Nam, 2014. - 60tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát chung về lịch sử hành chính thành phố Cần Thơ và giới thiệu các 

di tích lịch sử - văn hoá ở thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 959.793 / T103L 

- Phòng Địa chí: DC 2713-2714 

- Phòng Mượn: MG 9724 
 

211/. Vai trò lịch sử và ảnh hưởng của chi bộ Đảng đầu tiên đối với phong trào cách 

mạng ở Cần Thơ và trong vùng / Nguyễn Hoàng Anh, Đào Anh Dũng, Lư Văn Điền.... - 

H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2019. - 285tr.; 22cm 

ĐTTS ghi: Thành uỷ Cần Thơ 

Tóm tắt: Tập hợp những bài tham luận trong hội thảo, nhằm hệ thống lại những giá 

trị lịch sử đã được khẳng định, tìm tòi, phát hiện thêm những giá trị mới; thu thập thêm tư 

liệu để tiếp tục khẳng định vai trò lịch sử của Chi bộ Cờ Đỏ; ghi nhớ và biết ơn các bậc 

cách mạng tiền bối, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu xây dựng thành 

phố Cần Thơ xứng đáng là thành phố động lực của đồng bằng sông Cửu Long. 

+ Môn loại: 959.793 / V103TR 

- Phòng Địa chí: DC 2740-2742 

- Phòng Đọc: DL 18019 

- Phòng Mượn: MH 10702-10704 

 

212/. Đền thờ Châu Văn Liêm = Chau Van Liem temple. - Cần Thơ : Ban quản lý Di 

tích thành phố Cần Thơ, 2017. - 55tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp của Châu Văn Liêm trong phong 

trào cách mạng kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Nhằm tôn vinh và tri ân tấm 

gương của đồng chí, thành phố Cần Thơ đầu tư xây dựng Đền thờ đồng chí Châu Văn Liêm 

tại xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ. 

+ Môn loại: 959.7931092 / Đ254TH 

- Phòng Địa chí: DC 2573-2575 

- Phòng Mượn: MG 8983-8984 
 


